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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 TỈNH SƠN LA

Số: 35/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 21 tháng 7 năm 2026


NGHỊ QUYẾT
Về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025; 
Căn cứ Nghị quyết số 70/2025/UBTVQH15 ngày 07 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 120/2026/UBTVQH15 ngày 03 tháng 02 năm 2026;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025;

Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027;
Căn cứ Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐND ngày 22 tháng 6 năm 2026 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030;
Xét Tờ trình số 503/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2026 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 113/BC-KTNS ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027, như sau:

1. Tổng mức vốn dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027 là 8.074,7 tỷ đồng, cụ thể như sau:
1.1. Nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương: 2.089,7 tỷ đồng. 
Trong đó: Nguồn bổ sung cân đối ngân sách địa phương 1.113,5 tỷ đồng; Nguồn thu tiền sử dụng đất 850 tỷ đồng; Nguồn thu xổ số kiến thiết 60 tỷ đồng; Nguồn bội chi ngân sách địa phương 66,2 tỷ đồng.

1.2. Nguồn vốn đầu tư công ngân sách Trung ương: 5.985 tỷ đồng, gồm:

a) Vốn trong nước: 5.765 tỷ đồng, trong đó:  

- Bố trí vốn thực hiện các dự án theo ngành, lĩnh vực: 2.338,3 tỷ đồng.

- Bố trí vốn thực hiện các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh bền vững: 1.511,7 tỷ đồng.

- Vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: 1.915 tỷ đồng.

b) Vốn nước ngoài: 220 tỷ đồng.

2. Dự kiến phương án bố trí kế hoạch năm 2027

2.1. Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương: 2.089,7 tỷ đồng, trong đó:

a) Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 1.113,5 tỷ đồng.

- Ngân sách tỉnh (80%): 890,8 tỷ đồng.

- Ngân sách xã, phường (20%): 222,7 tỷ đồng.

b) Nguồn thu xổ số kiến thiết: 60 tỷ đồng.

c) Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 850 tỷ đồng.

d) Nguồn bội chi ngân sách địa phương: 66,2 tỷ đồng.

2.2. Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương: 5.985 tỷ đồng, trong đó:
a) Vốn trong nước: 5.765 tỷ đồng. 

- Thực hiện các dự án theo ngành, lĩnh vực: 2.338,3 tỷ đồng. 

- Thực hiện các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh bền vững: 1.511,7 tỷ đồng.

- Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: 1.915 tỷ đồng.

b) Vốn nước ngoài (vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA): 220 tỷ đồng thực hiện 01 dự án chuyển tiếp và 01 dự án khởi công mới. 

                                               (có các biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XVI, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2026 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./.
	
	CHỦ TỊCH

Lò Minh Hùng


Biểu số 01

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026, 
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2027

(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 21/7/2026 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Nguồn vốn
	Năm 2026
	Nhu cầu kế hoạch năm 2027
	Dự kiến kế hoạch năm 2027
	Ghi chú

	
	
	Kế hoạch
	Giải ngân từ ngày 01/01/2026 đến ngày 29/6/2026
	Ước giải ngân từ ngày  01/01/2026 đến ngày 31/01/2027
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	TỔNG SỐ
	5.963.130
	2.531.918
	5.963.130
	8.074.700
	8.074.700
	

	I
	KẾ HOẠCH VỐN KÉO DÀI
	798.838
	554.621
	798.838
	
	
	

	II
	KẾ HOẠCH VỐN TRONG NĂM
	5.164.292
	1.977.297
	5.164.292
	8.074.700
	8.074.700
	

	1
	Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương
	2.568.400
	783.385
	2.568.400
	2.089.700
	2.089.700
	

	
	Trong đó: 
	
	
	
	
	
	

	-
	Nguồn bổ sung cân đối
	1.012.300
	502.705
	1.012.300
	1.113.500
	1.113.500
	

	-
	Nguồn thu tiền sử dụng đất
	850.000
	61.643
	850.000
	850.000
	850.000
	

	-
	Nguồn thu xổ số kiến thiết
	58.000
	
	58.000
	60.000
	60.000
	

	-
	Nguồn bội chi ngân sách địa phương
	4.100
	
	4.100
	66.200
	66.200
	

	-
	Nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh năm 2025
	644.000
	219.037
	644.000
	
	
	

	2
	Vốn ngân sách trung ương
	2.595.892
	1.193.912
	2.595.892
	5.985.000
	5.985.000
	

	2.1
	Vốn trong nước
	2.471.692
	1.193.912
	2.471.692
	5.765.000
	5.765.000
	

	-
	Thực hiện các dự án theo ngành, lĩnh vực
	2.471.692
	1.193.912
	2.471.692
	2.338.300
	2.338.300
	

	-
	Bố trí vốn thực hiện các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhanh bền vững
	
	
	
	1.511.700
	1.511.700
	

	-
	Thực hiện các Chương trình MTQG
	
	
	
	1.915.000
	1.915.000
	

	+
	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035
	
	
	
	1.495.000
	1.495.000
	

	+
	Chương trình MTQG về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035
	
	
	
	100.000
	100.000
	

	+
	Chương trình MTQG về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035
	
	
	
	120.000
	120.000
	

	+
	Chương trình MTQG về giáo dục
	
	
	
	200.000
	200.000
	

	2.2
	Vốn nước ngoài
	124.200
	
	124.200
	220.000
	220.000
	


Biểu số 02
 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC)
 NĂM 2026 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2027THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN THEO NGÀNH, LĨNH VỰC
(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 21/7/2026 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Địa điểm XD
	Thời gian KC-HT
	Quyết định đầu tư
	Năm 2026
	Dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2026 - 2030
	Dự kiến kế hoạch 2027
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	Kế hoạch
	Giải ngân từ ngày  01/01/2026 đến ngày 29/6/2026
	Ước giải ngân từ ngày 01/01/2026 đến  ngày 31/01/2027
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Giai đoạn 2026 - 2030
	Trong đó: đã giao kế hoạch năm 2026
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:
	
	Tổng số
	Trong đó:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB
	
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)
	(22)
	(23)
	(24)

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	12.775.630
	11.450.035
	2.471.692
	2.471.692
	1.193.912
	1.193.912
	2.471.692
	2.471.692
	11.579.917
	
	
	2.471.692
	
	
	2.338.300
	2.338.300
	
	
	

	I
	GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
	
	
	3.555.630
	2.230.035
	2.471.692
	2.471.692
	1.193.912
	1.193.912
	2.471.692
	2.471.692
	2.578.422
	
	
	2.471.692
	
	
	26.700
	26.700
	
	
	

	1
	Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Chiềng Sơn
	Xã Chiềng Sơn
	2025 - 2026
	3075 02/12/2025
	285.195
	
	200.230
	200.230
	81.792
	81.792
	200.230
	200.230
	200.230
	
	
	200.230
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Mường Hung
	Xã Mường Hung
	2025 - 2026
	3057 01/12/2025
	251.637
	
	175.420
	175.420
	105.116
	105.116
	175.420
	175.420
	175.420
	
	
	175.420
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Chiềng Khoong
	Xã Chiềng Khoong
	2025 - 2026
	3060 01/12/2025
	258.829
	
	181.800
	181.800
	149.354
	149.354
	181.800
	181.800
	181.800
	
	
	181.800
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Sơn
	Xã                       Yên Sơn
	2025 - 2026
	3052  01/12/2025
	275.407
	
	193.570
	193.570
	122.373
	122.373
	193.570
	193.570
	193.570
	
	
	193.570
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Lóng Phiêng
	Xã Lóng Phiêng
	2025 - 2026
	3058  01/12/2025
	254.526
	
	177.960
	177.960
	108.092
	108.092
	177.960
	177.960
	177.960
	
	
	177.960
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sốp Cộp
	Xã                      Sốp Cộp
	2025 - 2026
	3051 30/11/2025
	290.985
	290.985
	204.770
	204.770
	184.049
	184.049
	204.770
	204.770
	204.770
	
	
	204.770
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Mường Lạn
	Xã Mường Lạn
	2025 - 2026
	3093 04/12/2025
	278.205
	278.205
	195.670
	195.670
	66.747
	66.747
	195.670
	195.670
	195.670
	
	
	195.670
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Mường Lèo
	Xã Mường Lèo
	2025 - 2026
	3076  02/12/2025
	217.056
	217.056
	152.420
	152.420
	26.950
	26.950
	152.420
	152.420
	152.420
	
	
	152.420
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Chiềng Khương
	Xã Chiềng Khương
	2025 - 2026
	3059  01/12/2025
	250.707
	250.707
	175.820
	175.820
	47.867
	47.867
	175.820
	175.820
	175.820
	
	
	175.820
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Phiêng Pằn
	Xã Phiêng Pằn
	2025 - 2026
	3056 01/12/2025
	250.000
	250.000
	175.160
	175.160
	61.201
	61.201
	175.160
	175.160
	175.160
	
	
	175.160
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Phiêng Khoài
	Xã Phiêng Khoài
	2025 - 2026
	3078 02/12/2025
	272.077
	272.077
	206.430
	206.430
	60.874
	60.874
	206.430
	206.430
	206.430
	
	
	206.430
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Xuân Nha
	Xã Xuân Nha
	2025 - 2026
	3077  02/12/2025
	279.656
	279.656
	214.010
	214.010
	140.700
	140.700
	214.010
	214.010
	214.010
	
	
	214.010
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Lóng Sập
	Xã Lóng Sập
	2025 - 2026
	3099 04/12/2025
	284.618
	284.618
	218.432
	218.432
	38.796
	38.796
	218.432
	218.432
	218.432
	
	
	218.432
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Chính trị tỉnh Sơn La
	
	2027 - 2030
	
	106.730
	106.730
	
	
	
	
	
	
	106.730
	
	
	
	
	
	26.700
	26.700
	
	
	

	II
	Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH
	
	
	
	2.095.000
	2.095.000
	
	
	
	
	
	
	2.095.000
	
	
	
	
	
	523.800
	523.800
	
	
	

	1
	Dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La thành bệnh viện tỉnh đảm nhận chức năng vùng
	
	2027 - 2030
	
	2.095.000
	2.095.000
	
	
	
	
	
	
	2.095.000
	
	
	
	
	
	523.800
	523.800
	
	
	

	III
	GIAO THÔNG
	
	
	
	5.250.000
	5.250.000
	
	
	
	
	
	
	5.250.000
	
	
	
	
	
	1.312.500
	1.312.500
	
	
	

	1
	Xây dựng đường IC7 (CT.03) - khu du lịch Quốc gia Mộc Châu
	
	2027 - 2030
	
	430.000
	430.000
	
	
	
	
	
	
	430.000
	
	
	
	
	
	107.500
	107.500
	
	
	

	2
	Đầu tư, nâng cấp đường IC4 (CT.03) - khu du lịch Chiềng Yên
	
	2027 - 2030
	
	440.000
	440.000
	
	
	
	
	
	
	440.000
	
	
	
	
	
	110.000
	110.000
	
	
	

	3
	Cải tạo, nâng cấp đường IC6 (CT.03) - Trung tâm Vân Hồ
	
	2027 - 2030
	
	240.000
	240.000
	
	
	
	
	
	
	240.000
	
	
	
	
	
	60.000
	60.000
	
	
	

	4
	Tuyến đường từ nút 81 (giao đường 26/7) đến cao tốc CT.03 (Mộc Châu - Sơn La)
	
	2027 - 2030
	
	550.000
	550.000
	
	
	
	
	
	
	550.000
	
	
	
	
	
	137.500
	137.500
	
	
	

	5
	Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.112 (Bắc Yên – Tà Xùa - Háng Đồng), tỉnh Sơn La
	
	2027 - 2030
	
	640.000
	640.000
	
	
	
	
	
	
	640.000
	
	
	
	
	
	160.000
	160.000
	
	
	

	6
	Cải tạo, nâng cấp QL.43 (QL.6 - Thác Dải Yếm)
	
	2027 - 2030
	
	200.000
	200.000
	
	
	
	
	
	
	200.000
	
	
	
	
	
	50.000
	50.000
	
	
	

	7
	Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 109 (Nặm Păm - Ngọc Chiến) xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La
	
	2027 - 2030
	
	420.000
	420.000
	
	
	
	
	
	
	420.000
	
	
	
	
	
	105.000
	105.000
	
	
	

	8
	Cải tạo, nâng cấp ĐT.117B (Bản Mòng - Mường Chanh)
	
	2027 - 2030
	
	180.000
	180.000
	
	
	
	
	
	
	180.000
	
	
	
	
	
	45.000
	45.000
	
	
	

	9
	Cải tạo, nâng cấp ĐT.108 (Thuận Châu - Co Mạ)
	
	2027 - 2030
	
	510.000
	510.000
	
	
	
	
	
	
	510.000
	
	
	
	
	
	127.500
	127.500
	
	
	

	10
	Đường tỉnh 117C (Chiềng Sơ - Púng Bánh)
	
	2027 - 2030
	
	400.000
	400.000
	
	
	
	
	
	
	400.000
	
	
	
	
	
	100.000
	100.000
	
	
	

	11
	Xây dựng đường từ QL.6 Km 296 + 250 (Lê Duẩn) - QL.6 (tránh thành phố Sơn La)
	
	2027 - 2030
	
	160.000
	160.000
	
	
	
	
	
	
	160.000
	
	
	
	
	
	40.000
	40.000
	
	
	

	12
	Cải tạo, nâng cấp QL.6 Km 179 + 00 -Km 187 + 940 (Cổng chào 64 - chân dốc Km 75)
	
	2027 - 2030
	
	410.000
	410.000
	
	
	
	
	
	
	410.000
	
	
	
	
	
	102.500
	102.500
	
	
	

	13
	Đường giao thông liên xã Phù Yên - Suối Tọ
	
	2027 - 2030
	
	320.000
	320.000
	
	
	
	
	
	
	320.000
	
	
	
	
	
	80.000
	80.000
	
	
	

	14
	Đường TK 4 - TK 14 xã Mai Sơn
	
	2027 - 2030
	
	350.000
	350.000
	
	
	
	
	
	
	350.000
	
	
	
	
	
	87.500
	87.500
	
	
	

	IV
	QUỐC PHÒNG
	
	
	
	255.000
	255.000
	
	
	
	
	
	
	255.000
	
	
	
	
	
	63.800
	63.800
	
	
	

	1
	Dự án Đầu tư XD cơ sở hạ tầng cửa khấu chính Chiềng Khương
	
	2027 - 2030
	
	135.000
	135.000
	
	
	
	
	
	
	135.000
	
	
	
	
	
	33.800
	33.800
	
	
	

	2
	Dự án Rà phá bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2026 - 2028
	
	2027 - 2030
	
	120.000
	120.000
	
	
	
	
	
	
	120.000
	
	
	
	
	
	30.000
	30.000
	
	
	

	V
	NÔNG LÂM NGHIỆP THỦY LỢI THỦY SẢN
	
	
	
	810.000
	810.000
	
	
	
	
	
	
	810.000
	
	
	
	
	
	202.500
	202.500
	
	
	

	1
	Công trình tiêu thoát lũ suối Muội xã Chiềng La
	
	2027 - 2030
	
	240.000
	240.000
	
	
	
	
	
	
	240.000
	
	
	
	
	
	60.000
	60.000
	
	
	

	2
	Dự án Nâng cao năng lực quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Sơn La
	
	2027 - 2030
	
	120.000
	120.000
	
	
	
	
	
	
	120.000
	
	
	
	
	
	30.000
	30.000
	
	
	

	3
	Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Chờ Lồng, xã Yên Sơn - Mai Sơn tỉnh Sơn La
	
	2027 - 2030
	
	250.000
	250.000
	
	
	
	
	
	
	250.000
	
	
	
	
	
	62.500
	62.500
	
	
	

	24
	Kè chống sạt lở khu dân cư suối Nậm Bú, xã Mường Bú
	
	2027 - 2030
	
	200.000
	200.000
	
	
	
	
	
	
	200.000
	
	
	
	
	
	50.000
	50.000
	
	
	

	VI
	VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
	
	650.000
	650.000
	
	
	
	
	
	
	431.495
	
	
	
	
	
	169.000
	169.000
	
	
	

	1
	Dự án đầu tư phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu
	
	2022 - 2027
	2760 11/11/2021
	300.000
	300.000
	
	
	
	
	
	
	81.495
	
	
	
	
	
	81.500
	81.500
	
	
	Dự án chuyển tiếp vừa gia hạn thời gian bố trí vốn

	2
	Dự án: Tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La
	
	2027 - 2030
	
	200.000
	200.000
	
	
	
	
	
	
	200.000
	
	
	
	
	
	50.000
	50.000
	
	
	

	3
	Dự án bổ sung cơ sở vật chất khu liên hợp thể thao tỉnh Sơn La
	
	2027 - 2030
	
	150.000
	150.000
	
	
	
	
	
	
	150.000
	
	
	
	
	
	37.500
	37.500
	
	
	

	VII
	KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
	
	
	
	160.000
	160.000
	
	
	
	
	
	
	160.000
	
	
	
	
	
	40.000
	40.000
	
	
	

	1
	Trung tâm an ninh mạng tỉnh Sơn La
	
	2027 - 2030
	
	160.000
	160.000
	
	
	
	
	
	
	160.000
	
	
	
	
	
	40.000
	40.000
	
	
	


Biểu số 03
 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2026
                 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2027 THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN KẾT NỐI, CÁC TÁC ĐỘNG LIÊN VÙNG CÓ Ý NGHĨA THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NHANH, BỀN VỮNG
(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 21/7/2026 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	0
	Năm 2026
	Dự kiến Kế hoạch đầu tư trung hạn                                                             vốn NSTW giai đoạn 2026-2030
	Dự kiến kế hoạch 2027

	
	
	Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	Giải ngân từ ngày                           01/01/2026 đến ngày 29/6/2026
	Kế hoạch
	Giải ngân từ ngày 01/01/2026 đến ngày 29/6/2026
	Ước giải ngân từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/01/2027
	
	

	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Giai đoạn 2026 - 2027
	Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2026
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:
	
	Tổng số
	Trong đó:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB
	
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB

	
	TỔNG SỐ
	
	68.552.000
	68.014.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	64.942.550
	0
	0
	0
	0
	0
	1.511.700
	1.511.700
	0
	0

	1
	Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La
	299/NQ-HĐND                ngày 10/3/2024;                2232  ngày  25/10/2024;                    2776  ngày 25/12/2024
	3.938.000
	3.400.000
	
	
	
	
	
	
	328.550
	
	
	
	
	
	325.500
	325.500
	
	

	2
	Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La (Giai đoạn 2)
	
	5.026.000
	5.026.000
	
	
	
	
	
	
	5.026.000
	
	
	
	
	
	1.171.400
	1.171.400
	
	

	3
	Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (CT.03), địa phận tỉnh Sơn La
	
	59.588.000
	59.588.000
	
	
	
	
	
	
	59.588.000
	
	
	
	
	
	14.800
	14.800
	
	


Biểu số 04

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) NĂM 2027  

(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 21/7/2026 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Danh mục dự án
	Nhà tài trợ
	Ngày ký kết hiệp định
	Ngày kết thúc Hiệp định
	Quyết định đầu tư
	Dự kiến kế hoạch năm 2027
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số, ngày tháng
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:
	

	
	
	
	
	
	
	
	Vốn đối ứng nguồn NSĐP
	Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)
	
	Vốn đối ứng nguồn NSĐP
	Vốn nước ngoài
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tính bằng nguyên tệ
	Quy đổi ra tiền Việt
	
	
	
	
	Đưa vào cân đối NSTW
	Vay lại
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đưa vào cân đối NSTW
	Vay lại
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	297.025
	-
	1.022.202
	924.113
	98.089
	240.000
	20.000
	-
	220.000
	220.000
	-
	

	A
	VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC
	
	
	
	
	
	297.025
	
	1.022.202
	924.113
	98.089
	240.000
	20.000
	-
	220.000
	220.000
	-
	

	I
	Nông lâm nghiệp thuỷ lợi thuỷ sản
	
	
	
	
	
	297.025
	
	1.022.202
	924.113
	98.089
	240.000
	20.000
	-
	220.000
	220.000
	-
	

	1
	Dự án Phát triển Nông thôn thích ứng với thiên tai, tỉnh Sơn La
	JICA
	1/5/2026
	7 năm kể từ Hiệp định có hiệu lực
	1592/QĐ-TT                   g ngày 23/12/2022;               362/QĐ-UBND                   ngày 27/02/2024
	348.727
	87.835
	11,013 triệu USD
	260.892
	234.803
	26.089
	63.000
	5.000
	
	58.000
	58.000
	
	

	2
	Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu tại thành phố Sơn La
	AFD
	Dự kiến tháng 8/2026
	
	157/NQ-HĐND               ngày 10/01/2023; 2449/QĐ-UBND  ngày 28/9/2025; 1183/QĐ-UBND     ngày 19/5/2026
	970.500
	209.190
	761.310
	761.310
	689.310
	72.000
	177.000
	15.000
	
	162.000
	162.000
	
	

	B
	PHÂN BỔ CHI TIẾT SAU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu số 05
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2027

 VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA   

(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 21/7/2026 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Thời gian KC-HT
	Quyết định đầu tư
	Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn từ năm 2026 - 2030 nguồn NSTW
	Dự kiến kế hoạch năm 2027
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT 
	Tổng số
	TĐ: Đã giao năm 2026
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số                (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: vốn CTMQG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	6.784.088
	8.329.088
	8.329.088
	0
	1.915.000
	 
	

	1
	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 -2035
	2026-2030
	 
	6.784.088
	6.784.088
	6.784.088
	
	1.495.000
	 
	

	2
	Chương trình MTQG về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035
	2026-2030
	 
	
	415.000
	415.000
	
	100.000
	 
	

	3
	Chương trình MTQG về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035
	2026-2030
	 
	
	480.000
	480.000
	
	120.000
	 
	

	4
	Chương trình MTQG về giáo dục
	2026-2030
	 
	
	650.000
	650.000
	
	200.000
	 
	


2

